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TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM 

PHÒNG KẾ HOẠCH ĐT - KHẢO THÍ 

Số: 216/ĐHKT-KHĐTKT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20  tháng 07 năm 2022 

                        

          Kính gửi: Các Trường Thành viên, Khoa, Viện, Trung tâm 
       

           Căn cứ kế hoạch đào tạo năm 2022 và kết quả đăng ký học phần của sinh viên 

Hệ (ĐHCQ, VB2CQ, LTCQ), Phòng Kế hoạch đào tạo - Khảo thí trân trọng gửi đến các 

Trường Thành viên, Khoa, Viện, Trung tâm  Thời khóa biểu chính thức Học kỳ Cuối 

năm 2022 của các khóa sau: 

+ Khóa 45 - Hệ Đại học chính quy (CT Chuẩn và CT Chất lượng cao),   

+ Khóa 46 - Hệ Đại học chính quy (CT Chuẩn và CT Chất lượng cao),   

+ Khóa 23.1, 23.2, 24.1, 24.2 - Hệ Văn bằng 2 chính quy,  

+ Khóa 26.1, 26.2 - Hệ Liên thông chính quy.  

         Thời khóa biểu này không bao gồm: Khóa 47 (dự kiến phát hành ngày 

27/07/2022 sau khi hoàn thành công tác xét chuyên ngành và đăng ký học phần); 

Khóa 48 (dự kiến phát hành vào cuối tháng 09/2022 sau khi hoàn thành cơ bản 

công tác tuyển sinh ĐHCQ). 

         Phòng Kế hoạch đào tạo - Khảo thí kính đề nghị Quý Thầy/Cô Trưởng Bộ 

môn, Trưởng Khoa lưu ý thực hiện quy trình phân công giảng viên theo website 

https://dangkygiangday.ueh.edu.vn với kế hoạch thời gian cụ thể đính kèm theo 

văn bản này.  

         Thời khóa biểu chính thức có sự thay đổi so với thời khóa biểu dự kiến về 

việc hủy, bổ sung, điều chỉnh một số lớp học phần. Phòng Kế hoạch đào tạo – Khảo 

thí kính đề nghị các đơn vị đào tạo thông báo cho Quý Thầy/Cô và sinh viên biết, 

đồng thời thường xuyên truy cập dashboard cá nhân để cập nhật thông tin lịch học 

đầy đủ và chính xác nhất. 

         Phòng Kế hoạch đào tạo – Khảo thí kính đề nghị các đơn vị đào tạo lưu ý nội 

dung Quy định số 1257/QĐ-ĐHKT-KHĐTKT ngày 18/05/2022 về việc kết hợp đào 

tạo trực tuyến tại UEH. Nếu có vấn đề gì chưa rõ, xin vui lòng liên hệ về Phòng kế 

hoạch đào tạo - Khảo thí.  

         Trân trọng,   
 

Nơi nhận:     

- Như trên;  KT. TRƯỞNG PHÒNG P.KHĐT - KT 

- P. ĐT, P. TCKT; PHÓ TRƯỞNG PHÒNG   

- P. CSHTNH, P. TTPC; P. CSVC; 

- Website P. KHĐTKT;                                                                (Đã ký) 

- Lưu: VT, KHĐTKT.   

                                                                            ThS. Võ Thị Tâm
 

 

 

 

https://dangkygiangday.ueh.edu.vn/
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ĐỊA CHỈ CÁC GIẢNG ĐƯỜNG BỐ TRÍ GIẢNG DẠY HK CUỐI NĂM 2022 

                 

GIẢNG 

ĐƯỜNG 
CƠ SỞ  ĐỊA CHỈ  GHI CHÚ  

GĐ A... Cơ sở A 59C Nguyễn Đình Chiểu, P.VTS, 

Q.3 

 

GĐ B1... Cơ sở B – Khu 

B1 

279 Nguyễn Tri Phương, P.5, Q.10  

GĐ B2... Cơ sở B – Khu 

B2 

279 Nguyễn Tri Phương, P.5, Q.10 

GĐ C... Cơ sở C 91 Đường 3 tháng 2, P.11, Q.10  

GĐ E... Cơ sở E 54 Nguyễn Văn Thủ, P.Đa Kao, Q.1  

GĐ H... Cơ sở H 1A Hoàng Diệu, P.10, Q.Phú Nhuận  

HP GDTC Khu TDTT Q.8 144 Phạm Đức Sơn, P.16, Q.8  

GĐ N1... Cơ sở NVL – 

Khu Hiệu bộ 

Khu số 15, Xã Phong Phú, Huyện 

Bình Chánh  

 

GĐ N2... Cơ sở NVL – 

Khu Giảng 

đường 

Khu số 15, Xã Phong Phú, Huyện 

Bình Chánh 

 

 

KẾ HOẠCH THỜI GIAN THỰC HIỆN ĐĂNG KÝ GIẢNG DẠY 

(Link thực hiện đăng ký: https://dangkygiangday.ueh.edu.vn) 
 

KHÓA 

HỌC 

THỜI GIAN 

GHI CHÚ Giảng viên 

đăng ký 

Trưởng bộ môn 

duyệt 

Trưởng Khoa 

phê duyệt 
+ Khóa 

45,46  
ĐHCQ 

+ Khóa 

23.1, 

23.2, 

24.1, 

24.2  
VB2CQ 

+ Khóa 

26.1, 

26.2  
LTCQ 

30/05/22 – 17/07/22 18/07/22 – 25/07/22 26/07/22 – 27/07/22 

Dự kiến thời gian 

phát hành TKB 

chính thức: 

23/07/22  

+ Khóa 

47 
ĐHCQ 

30/05/22 – 17/07/22 18/07/22 – 29/07/22 30/07/22 – 01/08/22 

Dự kiến thời gian 

phát hành TKB 

chính thức: 

27/07/22 (sau khi 

hoàn tất xét tuyển 

chuyên ngành 

Khối đại trà) 

+ Khóa 

48 
ĐHCQ 

30/05/22 – 18/09/22 19/09/22 – 22/09/22 23/09/22 – 24/09/22 

Dự kiến thời gian 

phát hành TKB 

chính thức: 

20/09/22 (sau khi 

hoàn thành cơ bản 

công tác tuyển 

sinh Khóa 48) 

https://dangkygiangday.ueh.edu.vn/


 

KHĐTKT.QT.11.05     Lần ban hành: 1     Ngày hiệu lực: 11/12/2019     Trang 3/22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU CÁC KHÓA HỆ CHÍNH QUY  

HỌC KỲ CUỐI NĂM 2022 

(Sắp xếp theo Khóa, Ngành, Chuyên ngành) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KHĐTKT.QT.11.05     Lần ban hành: 1     Ngày hiệu lực: 11/12/2019     Trang 4/22 

THỜI KHÓA BIỂU KHÓA 45 HỆ ĐHCQ_CT CHUẨN VÀ KHÓA 45 ĐHCQ_CT CHẤT LƯỢNG CAO 

(HỌC KỲ 7) (CHÍNH THỨC) 

 
Các lớp Khóa 45 ĐHCQ_CT chuẩn, Khóa 45 ĐHCQ_CT Chất lượng cao đi thực tập tốt nghiệp theo Kế hoạch Số 57/KH-ĐT 

ngày 26/04/2022, riêng Ngành Kế toán sẽ có Kế hoạch thực tập riêng  

 
ĐỊA CHỈ CÁC GIẢNG ĐƯỜNG BỐ TRÍ GIẢNG DẠY HK CUỐI NĂM 2022 

                 

GIẢNG ĐƯỜNG CƠ SỞ  ĐỊA CHỈ  GHI CHÚ  

GĐ A... Cơ sở A 59C Nguyễn Đình Chiểu, P.VTS, Q.3  

GĐ B1... Cơ sở B – Khu B1 279 Nguyễn Tri Phương, P.5, Q.10  

GĐ B2... Cơ sở B – Khu B2 279 Nguyễn Tri Phương, P.5, Q.10 

GĐ C... Cơ sở C 91 Đường 3 tháng 2, P.11, Q.10  

GĐ E... Cơ sở E 54 Nguyễn Văn Thủ, P.Đa Kao, Q.1  

GĐ H... Cơ sở H 1A Hoàng Diệu, P.10, Q.Phú Nhuận  

HP GDTC Khu TDTT Q.8 144 Phạm Đức Sơn, P.16, Q.8  

GĐ N1... Cơ sở NVL – Khu Hiệu bộ Khu số 15, Xã Phong Phú, Huyện Bình Chánh   

GĐ N2... Cơ sở NVL – Khu Giảng đường Khu số 15, Xã Phong Phú, Huyện Bình Chánh  
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BẢNG DANH MỤC LỚP SINH VIÊN KHÓA 45 ĐHCQ (Chương trình Chuẩn) 

STT NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH PHIÊN HIỆU LỚP SV SL LỚP  

1 ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH  FI001 1 

2 QUẢN TRỊ RỦI RO TÀI CHÍNH VÀ BẢO HIỂM BR001 1 

3 TÀI CHÍNH  FN001,FN002,FN003 3 

4 TÀI CHÍNH QUỐC TẾ  TQ001 1 

5 NGÂN HÀNG  NH001,NH002,NH003,NH004,NH005 5 

6 NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ  ND001 1 

7 THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN  TT001 1 

8 TÀI CHÍNH CÔNG PF001 1 

9 QUẢN TRỊ HẢI QUAN – NGOẠI THƯƠNG HQ001,HQ002 2 

10 THUẾ TRONG KINH DOANH TB001 1 

    

11 KINH TẾ VÀ KINH DOANH NÔNG NGHIỆP AB001 1 

12 KINH TẾ HỌC ỨNG DỤNG  AE001 1 

13 BẤT ĐỘNG SẢN  BD001,BD002 2 

14 KINH TẾ ĐẦU TƯ  IE001,IE002 3 

15 QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC NS001,NS002 2 

16 THẨM ĐỊNH GIÁ  TG001,TG002 2 

17 KINH TẾ CHÍNH TRỊ  KC001 1 

    

18 QUẢN TRỊ AD001,AD002,AD003,AD004,AD005,AD006,AD007 7 

19 QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG  CL001,CL002 2 

20 QUẢN TRỊ KHỞI NGHIỆP EM001,EM002 2 

21 QUẢN TRỊ BỆNH VIỆN QB001 1 

    

22 QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN KS001 1 

23 QUẢN TRỊ LỮ HÀNH LH001 1 

24 QUẢN TRỊ SỰ KIỆN VÀ DỊCH VỤ GIẢI TRÍ  SK001 1 

    

25 KINH DOANH QUỐC TẾ  IB001,IB002,IB003,IB004,IB005,IB006 6 

26 NGOẠI THƯƠNG FT001,FT002 2 

27 KINH DOANH THƯƠNG MẠI  KM001,KM002,KM003,KM004 4 

28 MARKETING MR001,MR002,MR003 3 

    

29 KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP KN001,KN002,KN003,KN004,KN005,KN006,KN007,KN008,KN009,KN010 10 

30 KẾ TOÁN CÔNG KO001 1 

31 KIỂM TOÁN  KI001,KI002,KI003 3 
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STT NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH PHIÊN HIỆU LỚP SV SL LỚP  

32 LUẬT KINH DOANH LA001,LA002 2 

33 LUẬT KINH DOANH QUỐC TẾ  LQ001 1 

34 QUẢN LÝ CÔNG PM001 1 

    

35 HỆ THỐNG THÔNG TIN KINH DOANH BI001 1 

36 THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ  EC001,EC002 2 

37 HỆ THỐNG HOẠCH ĐỊNH NGUỒN LỰC DOANH NGHIỆP ER001 1 

38 CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM ST001 1 

    

39 PHÂN TÍCH RỦI RO VÀ ĐỊNH PHÍ BẢO HIỂM AS001 1 

40 TOÁN TÀI CHÍNH  FM001 1 

41 THỐNG KÊ KINH DOANH  TK001,TK002 2 

    

42 TIẾNG ANH THƯƠNG MẠI AV001,AV002,AV003 3 

 
BẢNG DANH MỤC LỚP SINH VIÊN KHÓA 45 ĐHCQ (Chương trình Chất lượng cao) 

STT NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH PHIÊN HIỆU LỚP SV SL LỚP  

1 QUẢN TRỊ ADC01(TA),ADC02,ADC03 3 

    

2 TÀI CHÍNH FNC01(TA), FNC02(TA), FNC03, FNC04, FNC05, FNC06 6 

3 NGÂN HÀNG NHC01 1 

    

4 KINH DOANH QUỐC TẾ  IBC01(TA), IBC02(TA), IBC03,IBC04,IBC05 5 

5 KINH DOANH THƯƠNG MẠI  KMC01 1 

6 MARKETING MRC01 1 

    

7 KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP KNC01,KNC02 2 

8 KIỂM TOÁN KIC01,KIC02,KIC03 3 

    

9 LUẬT KINH DOANH LAC01 1 

    

10 THẨM ĐỊNH GIÁ  TGC01 1 
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CHUYÊN NGÀNH ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH KHÓA 45 

 
TÊN HỌC PHẦN VN/

EN 

TC MÃ LHP SL

DK 

LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

Sinh hoạt lớp   22C1ADM53501297 50 FI001 5 4 07g10 - 10g40 ONLINE 20/10/22  

 

 

CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ RỦI RO TÀI CHÍNH VÀ BẢO HIỂM KHÓA 45 

 
TÊN HỌC PHẦN VN/

EN 

TC MÃ LHP SL

DK 

LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

Sinh hoạt lớp   22C1ADM53501296 50 BR001 6 4 12g45 - 16g15 ONLINE 21/10/22  

 

 

CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH KHÓA 45 

 
TÊN HỌC PHẦN VN/

EN 

TC MÃ LHP SL

DK 

LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

Sinh hoạt lớp   22C1ADM535012100 50 FN003 5 4 07g10 - 10g40 ONLINE 20/10/22  

Sinh hoạt lớp   22C1ADM53501298 50 FN001 5 4 07g10 - 10g40 ONLINE 20/10/22  

Sinh hoạt lớp   22C1ADM53501299 50 FN002 5 4 07g10 - 10g40 ONLINE 20/10/22  

 

 

NGÀNH TÀI CHÍNH QUỐC TẾ KHÓA 45 

 
TÊN HỌC PHẦN VN/

EN 

TC MÃ LHP SL

DK 

LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

Sinh hoạt lớp   22C1ADM535012101 50 TQ001 5 4 07g10 - 10g40 ONLINE 20/10/22  
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CHUYÊN NGÀNH NGÂN HÀNG  KHÓA 45 

 
TÊN HỌC PHẦN VN/

EN 

TC MÃ LHP SL

DK 

LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

Sinh hoạt lớp   22C1ADM53501265 50 NH001 6 4 07g10 - 10g40 ONLINE 21/10/22  

Sinh hoạt lớp   22C1ADM53501266 50 NH002 6 4 07g10 - 10g40 ONLINE 21/10/22  

Sinh hoạt lớp   22C1ADM53501267 50 NH003 6 4 07g10 - 10g40 ONLINE 21/10/22  

Sinh hoạt lớp   22C1ADM53501268 50 NH004 6 4 07g10 - 10g40 ONLINE 21/10/22  

Sinh hoạt lớp   22C1ADM53501269 50 NH005 6 4 07g10 - 10g40 ONLINE 21/10/22  

 

 

CHUYÊN NGÀNH NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ  KHÓA 45 

 
TÊN HỌC PHẦN VN/

EN 

TC MÃ LHP SL

DK 

LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

Sinh hoạt lớp   22C1ADM53501264 55 ND001 6 4 07g10 - 10g40 ONLINE 21/10/22  

 

 

CHUYÊN NGÀNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN  KHÓA 45 

 
TÊN HỌC PHẦN VN/

EN 

TC MÃ LHP SL

DK 

LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

Sinh hoạt lớp   22C1ADM53501270 50 TT001 6 4 07g10 - 10g40 ONLINE 21/10/22  

 

 

CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH CÔNG  KHÓA 45 

 
TÊN HỌC PHẦN VN/

EN 

TC MÃ LHP SL

DK 

LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

Sinh hoạt lớp   22C1ADM535012104 50 PF001 6 4 12g45 - 16g15 ONLINE 21/10/22  
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CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ HẢI QUAN – NGOẠI THƯƠNG  KHÓA 45 

 
TÊN HỌC PHẦN VN/

EN 

TC MÃ LHP SL

DK 

LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

Sinh hoạt lớp   22C1ADM535012102 50 HQ001 6 4 12g45 - 16g15 ONLINE 21/10/22  

Sinh hoạt lớp   22C1ADM535012103 50 HQ002 6 4 12g45 - 16g15 ONLINE 21/10/22  

 

 

CHUYÊN NGÀNH THUẾ TRONG KINH DOANH  KHÓA 45 

 
TÊN HỌC PHẦN VN/

EN 

TC MÃ LHP SL

DK 

LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

Sinh hoạt lớp   22C1ADM535012105 55 TB001 6 4 12g45 - 16g15 ONLINE 21/10/22  

 

 

CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ VÀ KINH DOANH NÔNG NGHIỆP  KHÓA 45 

 
TÊN HỌC PHẦN VN/

EN 

TC MÃ LHP SL

DK 

LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

Sinh hoạt lớp   22C1ADM53501248 55 AB001 4 4 07g10 - 10g40 ONLINE 19/10/22  

 

 

CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ HỌC ỨNG DỤNG  KHÓA 45 

 
TÊN HỌC PHẦN VN/

EN 

TC MÃ LHP SL

DK 

LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

Sinh hoạt lớp   22C1ADM53501249 50 AE001 4 4 07g10 - 10g40 ONLINE 19/10/22  

 

 

CHUYÊN NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN  KHÓA 45 

 
TÊN HỌC PHẦN VN/

EN 

TC MÃ LHP SL

DK 

LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

Sinh hoạt lớp   22C1ADM53501250 50 BD001 4 4 07g10 - 10g40 ONLINE 19/10/22  

Sinh hoạt lớp   22C1ADM53501251 50 BD002 4 4 07g10 - 10g40 ONLINE 19/10/22  
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CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ ĐẦU TƯ  KHÓA 45 

 
TÊN HỌC PHẦN VN/

EN 

TC MÃ LHP SL

DK 

LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

Sinh hoạt lớp   22C1ADM53501252 51 IE001 4 4 07g10 - 10g40 ONLINE 19/10/22  

Sinh hoạt lớp   22C1ADM53501253 51 IE002 4 4 07g10 - 10g40 ONLINE 19/10/22  

 

 

CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC  KHÓA 45 

 
TÊN HỌC PHẦN VN/

EN 

TC MÃ LHP SL

DK 

LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

Sinh hoạt lớp   22C1ADM53501254 50 NS001 4 4 12g45 - 16g15 ONLINE 19/10/22  

Sinh hoạt lớp   22C1ADM53501255 50 NS002 4 4 12g45 - 16g15 ONLINE 19/10/22  

 

 

CHUYÊN NGÀNH THẨM ĐỊNH GIÁ  KHÓA 45 

 
TÊN HỌC PHẦN VN/

EN 

TC MÃ LHP SL

DK 

LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

Sinh hoạt lớp   22C1ADM53501256 50 TG001 4 4 07g10 - 10g40 ONLINE 19/10/22  

Sinh hoạt lớp   22C1ADM53501257 50 TG002 4 4 07g10 - 10g40 ONLINE 19/10/22  

 

 

CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ CHÍNH TRỊ  KHÓA 45 

 
TÊN HỌC PHẦN VN/

EN 

TC MÃ LHP SL

DK 

LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

Sinh hoạt lớp   22C1ADM53501262 50 KC001 2 4 07g10 - 10g40 ONLINE 17/10/22  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KHĐTKT.QT.11.05     Lần ban hành: 1     Ngày hiệu lực: 11/12/2019     Trang 11/22 

CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ  KHÓA 45 
 

TÊN HỌC PHẦN VN/

EN 

TC MÃ LHP SL

DK 

LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

Sinh hoạt lớp   22C1ADM53501278 50 AD001 2 4 07g10 - 10g40 ONLINE 17/10/22  

Sinh hoạt lớp   22C1ADM53501279 50 AD002 2 4 07g10 - 10g40 ONLINE 17/10/22  

Sinh hoạt lớp   22C1ADM53501280 50 AD003 2 4 07g10 - 10g40 ONLINE 17/10/22  

Sinh hoạt lớp   22C1ADM53501281 50 AD004 2 4 07g10 - 10g40 ONLINE 17/10/22  

Sinh hoạt lớp   22C1ADM53501282 50 AD005 2 4 12g45 - 16g15 ONLINE 17/10/22  

Sinh hoạt lớp   22C1ADM53501283 50 AD006 2 4 12g45 - 16g15 ONLINE 17/10/22  

Sinh hoạt lớp   22C1ADM53501284 50 AD007 2 4 12g45 - 16g15 ONLINE 17/10/22  

 

 

CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG  KHÓA 45 

 
TÊN HỌC PHẦN VN/

EN 

TC MÃ LHP SL

DK 

LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

Sinh hoạt lớp   22C1ADM53501285 55 CL001 2 4 12g45 - 16g15 ONLINE 17/10/22  

Sinh hoạt lớp   22C1ADM53501286 55 CL002 2 4 12g45 - 16g15 ONLINE 17/10/22  

 
 

CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KHỞI NGHIỆP  KHÓA 45 

 
TÊN HỌC PHẦN VN/

EN 

TC MÃ LHP SL

DK 

LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

Sinh hoạt lớp   22C1ADM53501287 50 EM001 3 4 12g45 - 16g15 ONLINE 18/10/22  

Sinh hoạt lớp   22C1ADM53501288 50 EM002 3 4 12g45 - 16g15 ONLINE 18/10/22  

 
 

NGÀNH QUẢN TRỊ BỆNH VIỆN  KHÓA 45 

 
TÊN HỌC PHẦN VN/

EN 

TC MÃ LHP SL

DK 

LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

Sinh hoạt lớp   22C1ADM53501289 50 QB001 2 4 12g45 - 16g15 ONLINE 17/10/22  

 

 

 

 

 

 



 

KHĐTKT.QT.11.05     Lần ban hành: 1     Ngày hiệu lực: 11/12/2019     Trang 12/22 

CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN  KHÓA 45 

 
TÊN HỌC PHẦN VN/

EN 

TC MÃ LHP SL

DK 

LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

Sinh hoạt lớp   22C1ADM535012110 60 KS001 6 4 12g45 - 16g15 ONLINE 21/10/22  

 

 

CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ LỮ HÀNH  KHÓA 45 

 
TÊN HỌC PHẦN VN/

EN 

TC MÃ LHP SL

DK 

LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

Sinh hoạt lớp   22C1ADM535012111 60 LH001 5 4 07g10 - 10g40 ONLINE 20/10/22  

 

 

CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ SỰ KIỆN VÀ DỊCH VỤ GIẢI TRÍ  KHÓA 45 

 
TÊN HỌC PHẦN VN/

EN 

TC MÃ LHP SL

DK 

LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

Sinh hoạt lớp   22C1ADM535012112 60 SK001 7 4 07g10 - 10g40 ONLINE 22/10/22  

 

 

NGÀNH KINH DOANH QUỐC TẾ  KHÓA 45 

 
TÊN HỌC PHẦN VN/

EN 

TC MÃ LHP SL

DK 

LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

Sinh hoạt lớp   22C1ADM53501234 50 IB001 3 4 07g10 - 10g40 ONLINE 18/10/22  

Sinh hoạt lớp   22C1ADM53501235 50 IB002 3 4 07g10 - 10g40 ONLINE 18/10/22  

Sinh hoạt lớp   22C1ADM53501236 50 IB003 3 4 07g10 - 10g40 ONLINE 18/10/22  

Sinh hoạt lớp   22C1ADM53501237 50 IB004 3 4 12g45 - 16g15 ONLINE 18/10/22  

Sinh hoạt lớp   22C1ADM53501238 50 IB005 3 4 12g45 - 16g15 ONLINE 18/10/22  

Sinh hoạt lớp   22C1ADM53501239 50 IB006 3 4 12g45 - 16g15 ONLINE 18/10/22  

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

KHĐTKT.QT.11.05     Lần ban hành: 1     Ngày hiệu lực: 11/12/2019     Trang 13/22 

CHUYÊN NGÀNH NGOẠI THƯƠNG  KHÓA 45 

 
TÊN HỌC PHẦN VN/

EN 

TC MÃ LHP SL

DK 

LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

Sinh hoạt lớp   22C1ADM53501232 50 FT001 3 4 07g10 - 10g40 ONLINE 18/10/22  

Sinh hoạt lớp   22C1ADM53501233 50 FT002 3 4 07g10 - 10g40 ONLINE 18/10/22  

 
 

NGÀNH KINH DOANH THƯƠNG MẠI  KHÓA 45 

 
TÊN HỌC PHẦN VN/

EN 

TC MÃ LHP SL

DK 

LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

Sinh hoạt lớp   22C1ADM53501240 50 KM001 5 4 07g10 - 10g40 ONLINE 20/10/22  

Sinh hoạt lớp   22C1ADM53501241 50 KM002 5 4 07g10 - 10g40 ONLINE 20/10/22  

Sinh hoạt lớp   22C1ADM53501242 50 KM003 5 4 12g45 - 16g15 ONLINE 20/10/22  

Sinh hoạt lớp   22C1ADM53501243 50 KM004 5 4 12g45 - 16g15 ONLINE 20/10/22  

 
 

NGÀNH MARKETING  KHÓA 45 

 
TÊN HỌC PHẦN VN/

EN 

TC MÃ LHP SL

DK 

LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

Sinh hoạt lớp   22C1ADM53501244 50 MR001 3 4 07g10 - 10g40 ONLINE 18/10/22  

Sinh hoạt lớp   22C1ADM53501245 50 MR002 3 4 07g10 - 10g40 ONLINE 18/10/22  

Sinh hoạt lớp   22C1ADM535012khóa  50 MR003 3 4 12g45 - 16g15 ONLINE 18/10/22  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KHĐTKT.QT.11.05     Lần ban hành: 1     Ngày hiệu lực: 11/12/2019     Trang 14/22 

CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP  KHÓA 45 

 
TÊN HỌC PHẦN VN/

EN 

TC MÃ LHP SL

DK 

LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

Lập báo cáo tài chính hợp 

nhất theo IFRS 

 3 22C1ACC50704609 50 KN001 4 5 07g10 - 11g30 A303 10/08/22 - 05/10/22 Đổi ph.học 

Lập báo cáo tài chính hợp 

nhất theo IFRS 

 3 22C1ACC50704610 50 KN002 5 5 07g10 - 11g30 B2-402 11/08/22 - 13/10/22 Đổi ph.học 

Lập báo cáo tài chính hợp 

nhất theo IFRS 

 3 22C1ACC50704611 50 KN003 6 5 07g10 - 11g30 C(1.03) 12/08/22 - 14/10/22  

Lập báo cáo tài chính hợp 

nhất theo IFRS 

 3 22C1ACC50704612 50 KN004 7 5 07g10 - 11g30 C(1.03) 13/08/22 - 08/10/22  

Lập báo cáo tài chính hợp 

nhất theo IFRS 

 3 22C1ACC50704613 50 KN005 2 5 07g10 - 11g30 C(1.03) 08/08/22 - 03/10/22 Hủy 

Lập báo cáo tài chính hợp 

nhất theo IFRS 

 3 22C1ACC50704614 50 KN006 3 5 07g10 - 11g30 C(1.03) 09/08/22 - 04/10/22  

Lập báo cáo tài chính hợp 

nhất theo IFRS 

 3 22C1ACC50704615 50 KN007 4 5 12g45 - 17g05 C(1.03) 10/08/22 - 05/10/22  

Lập báo cáo tài chính hợp 

nhất theo IFRS 

 3 22C1ACC50704616 50 KN008 5 5 12g45 - 17g05 C(1.03) 11/08/22 - 13/10/22  

Lập báo cáo tài chính hợp 

nhất theo IFRS 

 3 22C1ACC50704617 50 KN009 6 5 12g45 - 17g05 B2-410 12/08/22 - 14/10/22 Đổi ph.học 

Lập báo cáo tài chính hợp 

nhất theo IFRS 

 3 22C1ACC50704618 50 KN010 7 5 12g45 - 17g05 C(1.03) 13/08/22 - 08/10/22  

Sinh hoạt lớp   22C1ADM53501214 50 KN001 7 4 07g10 - 10g40 ONLINE 22/10/22  

Sinh hoạt lớp   22C1ADM53501215 50 KN002 7 4 07g10 - 10g40 ONLINE 22/10/22  

Sinh hoạt lớp   22C1ADM53501216 50 KN003 7 4 07g10 - 10g40 ONLINE 22/10/22  

Sinh hoạt lớp   22C1ADM53501217 50 KN004 7 4 07g10 - 10g40 ONLINE 22/10/22  

Sinh hoạt lớp   22C1ADM53501218 50 KN005 7 4 07g10 - 10g40 ONLINE 22/10/22  

Sinh hoạt lớp   22C1ADM53501219 50 KN006 7 4 12g45 - 16g15 ONLINE 22/10/22  

Sinh hoạt lớp   22C1ADM53501220 50 KN007 7 4 12g45 - 16g15 ONLINE 22/10/22  

Sinh hoạt lớp   22C1ADM53501221 50 KN008 7 4 12g45 - 16g15 ONLINE 22/10/22  

Sinh hoạt lớp   22C1ADM53501222 50 KN009 7 4 12g45 - 16g15 ONLINE 22/10/22  

Sinh hoạt lớp   22C1ADM53501223 50 KN010 7 4 12g45 - 16g15 ONLINE 22/10/22  

 

 

 

 

 

 



 

KHĐTKT.QT.11.05     Lần ban hành: 1     Ngày hiệu lực: 11/12/2019     Trang 15/22 

TÊN HỌC PHẦN VN/

EN 

TC MÃ LHP SL

DK 

LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

Tổ chức công tác kế toán 

trong doanh nghiệp 

 3 22C1ACC50707303 50 KN001 2 5 07g10 - 11g30 C(1.01) 08/08/22 - 03/10/22 Hủy 

Tổ chức công tác kế toán 

trong doanh nghiệp 

 3 22C1ACC50707304 50 KN002 3 5 07g10 - 11g30 B1-802 09/08/22 - 04/10/22 Đổi ph.học 

Tổ chức công tác kế toán 

trong doanh nghiệp 

 3 22C1ACC50707305 50 KN003 4 5 07g10 - 11g30 C(1.01) 10/08/22 - 05/10/22  

Tổ chức công tác kế toán 

trong doanh nghiệp 

 3 22C1ACC50707306 50 KN004 5 5 07g10 - 11g30 C(1.01) 11/08/22 - 13/10/22  

Tổ chức công tác kế toán 

trong doanh nghiệp 

 3 22C1ACC50707307 50 KN005 6 5 07g10 - 11g30 C(1.01) 12/08/22 - 14/10/22  

Tổ chức công tác kế toán 

trong doanh nghiệp 

 3 22C1ACC50707308 50 KN006 7 5 07g10 - 11g30 A309 13/08/22 - 08/10/22  

Tổ chức công tác kế toán 

trong doanh nghiệp 

 3 22C1ACC50707309 50 KN007 2 5 12g45 - 17g05 C(1.01) 08/08/22 - 03/10/22  

Tổ chức công tác kế toán 

trong doanh nghiệp 

 3 22C1ACC50707310 50 KN008 3 5 12g45 - 17g05 C(1.01) 09/08/22 - 04/10/22  

Tổ chức công tác kế toán 

trong doanh nghiệp 

 3 22C1ACC50707311 50 KN009 4 5 12g45 - 17g05 C(1.01) 10/08/22 - 05/10/22  

Tổ chức công tác kế toán 

trong doanh nghiệp 

 3 22C1ACC50707312 50 KN010 5 5 12g45 - 17g05 C(1.01) 11/08/22 - 13/10/22  

 

 

CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN CÔNG  KHÓA 45 

 
TÊN HỌC PHẦN VN/

EN 

TC MÃ LHP SL

DK 

LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

Kế toán công quốc tế  3 22C1ACC50704101 50 KO001 4 5 12g45 - 17g05 C(0.02) 10/08/22 - 05/10/22  

Sinh hoạt lớp   22C1ADM53501224 50 KO001 2 4 07g10 - 10g40 ONLINE 17/10/22  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KHĐTKT.QT.11.05     Lần ban hành: 1     Ngày hiệu lực: 11/12/2019     Trang 16/22 

CHUYÊN NGÀNH KIỂM TOÁN  KHÓA 45 

 
TÊN HỌC PHẦN VN/

EN 

TC MÃ LHP SL

DK 

LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

Kiểm toán hoạt động  3 22C1ACC50708201 50 KI001 5 5 07g10 - 11g30 C(0.02) 11/08/22 - 13/10/22  

Kiểm toán hoạt động  3 22C1ACC50708202 50 KI002 6 5 07g10 - 11g30 C(0.02) 12/08/22 - 14/10/22  

Kiểm toán hoạt động  3 22C1ACC50708203 51 KI003 7 5 07g10 - 11g30 A303 13/08/22 - 08/10/22  

Lập báo cáo tài chính hợp 

nhất theo IFRS 

 3 22C1ACC50704606 50 KI001 7 5 07g10 - 11g30 C(0.02) 13/08/22 - 08/10/22  

Lập báo cáo tài chính hợp 

nhất theo IFRS 

 3 22C1ACC50704607 50 KI002 2 5 07g10 - 11g30 B2-406 08/08/22 - 03/10/22  

Lập báo cáo tài chính hợp 

nhất theo IFRS 

 3 22C1ACC50704608 51 KI003 3 5 07g10 - 11g30 A309 09/08/22 - 04/10/22  

Sinh hoạt lớp   22C1ADM53501211 50 KI001 7 4 07g10 - 10g40 ONLINE 22/10/22  

Sinh hoạt lớp   22C1ADM53501212 50 KI002 7 4 07g10 - 10g40 ONLINE 22/10/22  

Sinh hoạt lớp   22C1ADM53501213 51 KI003 7 4 07g10 - 10g40 ONLINE 22/10/22  

 
 

CHUYÊN NGÀNH LUẬT KINH DOANH KHÓA 45 

 
TÊN HỌC PHẦN VN/

EN 

TC MÃ LHP SL

DK 

LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

Sinh hoạt lớp   22C1ADM53501259 50 LA001 3 4 07g10 - 10g40 ONLINE 18/10/22  

Sinh hoạt lớp   22C1ADM53501260 50 LA002 3 4 07g10 - 10g40 ONLINE 18/10/22  

 

 

CHUYÊN NGÀNH LUẬT KINH DOANH QUỐC TẾ KHÓA 45 

 
TÊN HỌC PHẦN VN/

EN 

TC MÃ LHP SL

DK 

LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

Sinh hoạt lớp   22C1ADM53501261 50 LQ001 3 4 12g45 - 16g15 ONLINE 18/10/22  

 

 

NGÀNH QUẢN LÝ CÔNG KHÓA 45 

 
TÊN HỌC PHẦN VN/

EN 

TC MÃ LHP SL

DK 

LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

Sinh hoạt lớp   22C1ADM53501274 62 PM001 6 4 12g45 - 16g15 ONLINE 21/10/22  

 

 



 

KHĐTKT.QT.11.05     Lần ban hành: 1     Ngày hiệu lực: 11/12/2019     Trang 17/22 

CHUYÊN NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN KINH DOANH KHÓA 45 

 
TÊN HỌC PHẦN VN/

EN 

TC MÃ LHP SL

DK 

LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

Sinh hoạt lớp   22C1ADM53501201 55 BI001 6 4 12g45 - 16g15 ONLINE 21/10/22  

 
 

CHUYÊN NGÀNH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ KHÓA 45 

 
TÊN HỌC PHẦN VN/

EN 

TC MÃ LHP SL

DK 

LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

Sinh hoạt lớp   22C1ADM53501202 55 EC001 6 4 07g10 - 10g40 ONLINE 21/10/22  

Sinh hoạt lớp   22C1ADM53501203 55 EC002 6 4 07g10 - 10g40 ONLINE 21/10/22  

 
 

CHUYÊN NGÀNH HỆ THỐNG HOẠCH ĐỊNH NGUỒN LỰC DOANH NGHIỆP KHÓA 45 

 
TÊN HỌC PHẦN VN/

EN 

TC MÃ LHP SL

DK 

LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

Sinh hoạt lớp   22C1ADM53501204 55 ER001 6 4 12g45 - 16g15 ONLINE 21/10/22  

 
 

CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM KHÓA 45 

 
TÊN HỌC PHẦN VN/

EN 

TC MÃ LHP SL

DK 

LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

Sinh hoạt lớp   22C1ADM53501205 60 ST001 6 4 12g45 - 16g15 ONLINE 21/10/22  

 
 

CHUYÊN NGÀNH PHÂN TÍCH RỦI RO VÀ ĐỊNH PHÍ BẢO HIỂM KHÓA 45 
 

TÊN HỌC PHẦN VN/

EN 

TC MÃ LHP SL

DK 

LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

Sinh hoạt lớp   22C1ADM535012106 50 AS001 6 4 07g10 - 10g40 ONLINE 21/10/22  

 

 

 

 

 

 



 

KHĐTKT.QT.11.05     Lần ban hành: 1     Ngày hiệu lực: 11/12/2019     Trang 18/22 

CHUYÊN NGÀNH TOÁN TÀI CHÍNH KHÓA 45 

 
TÊN HỌC PHẦN VN/

EN 

TC MÃ LHP SL

DK 

LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

Sinh hoạt lớp   22C1ADM535012107 70 FM001 6 4 12g45 - 16g15 ONLINE 21/10/22  

 

 

CHUYÊN NGÀNH THỐNG KÊ KINH DOANH KHÓA 45 

 
TÊN HỌC PHẦN VN/

EN 

TC MÃ LHP SL

DK 

LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

Sinh hoạt lớp   22C1ADM535012108 50 TK001 7 4 07g10 - 10g40 ONLINE 22/10/22  

Sinh hoạt lớp   22C1ADM535012109 50 TK002 7 4 07g10 - 10g40 ONLINE 22/10/22  

 

 

CHUYÊN NGÀNH TIẾNG ANH THƯƠNG MẠI KHÓA 45 
 

TÊN HỌC PHẦN VN/

EN 

TC MÃ LHP SL

DK 

LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

Sinh hoạt lớp   22C1ADM53501271 50 AV001 7 4 07g10 - 10g40 ONLINE 22/10/22  

Sinh hoạt lớp   22C1ADM53501272 50 AV002 7 4 12g45 - 16g15 ONLINE 22/10/22  

Sinh hoạt lớp   22C1ADM53501273 50 AV003 7 4 12g45 - 16g15 ONLINE 22/10/22  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KHĐTKT.QT.11.05     Lần ban hành: 1     Ngày hiệu lực: 11/12/2019     Trang 19/22 

CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KHÓA 45 CLC 
 

TÊN HỌC PHẦN VN/

EN 

TC MÃ LHP SL

DK 

LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

Sinh hoạt lớp   22C1ADM53501275 50 ADC02 3 4 07g10 - 10g40 ONLINE 18/10/22  

Sinh hoạt lớp   22C1ADM53501276 50 ADC03 3 4 07g10 - 10g40 ONLINE 18/10/22  

Sinh hoạt lớp   22C1ADM53501277 50 ADC01 3 4 07g10 - 10g40 ONLINE 18/10/22  

 

 

CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH KHÓA 45 CLC 
 

TÊN HỌC PHẦN VN/

EN 

TC MÃ LHP SL

DK 

LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

Sinh hoạt lớp   22C1ADM53501290 50 FNC03 5 4 12g45 - 16g15 ONLINE 20/10/22  

Sinh hoạt lớp   22C1ADM53501291 50 FNC04 5 4 12g45 - 16g15 ONLINE 20/10/22  

Sinh hoạt lớp   22C1ADM53501292 50 FNC05 5 4 12g45 - 16g15 ONLINE 20/10/22  

Sinh hoạt lớp   22C1ADM53501293 50 FNC06 5 4 12g45 - 16g15 ONLINE 20/10/22  

Sinh hoạt lớp   22C1ADM53501294 50 FNC01 5 4 12g45 - 16g15 ONLINE 20/10/22  

Sinh hoạt lớp   22C1ADM53501295 50 FNC02 5 4 12g45 - 16g15 ONLINE 20/10/22  

 

 

CHUYÊN NGÀNH NGÂN HÀNG KHÓA 45 CLC 

 
TÊN HỌC PHẦN VN/

EN 

TC MÃ LHP SL

DK 

LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

Sinh hoạt lớp   22C1ADM53501263 50 NHC01 6 4 12g45 - 16g15 ONLINE 21/10/22  
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NGÀNH KINH DOANH QUỐC TẾ KHÓA 45 CLC 
 

TÊN HỌC PHẦN VN/

EN 

TC MÃ LHP SL

DK 

LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

Sinh hoạt lớp   22C1ADM53501225 50 IBC03 4 4 07g10 - 10g40 ONLINE 19/10/22  

Sinh hoạt lớp   22C1ADM53501226 50 IBC04 4 4 12g45 - 16g15 ONLINE 19/10/22  

Sinh hoạt lớp   22C1ADM53501227 50 IBC05 4 4 12g45 - 16g15 ONLINE 19/10/22  

Sinh hoạt lớp   22C1ADM53501228 50 IBC01 4 4 07g10 - 10g40 ONLINE 19/10/22  

Sinh hoạt lớp   22C1ADM53501229 50 IBC02 4 4 07g10 - 10g40 ONLINE 19/10/22  

 

 

NGÀNH KINH DOANH THƯƠNG MẠI KHÓA 45 CLC 

 
TÊN HỌC PHẦN VN/

EN 

TC MÃ LHP SL

DK 

LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

Sinh hoạt lớp   22C1ADM53501230 50 KMC01 5 4 12g45 - 16g15 ONLINE 20/10/22  

 
 

NGÀNH MARKETING KHÓA 45 CLC 

 
TÊN HỌC PHẦN VN/

EN 

TC MÃ LHP SL

DK 

LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

Sinh hoạt lớp   22C1ADM53501231 50 MRC01 3 4 12g45 - 16g15 ONLINE 18/10/22  
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CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP KHÓA 45 CLC 

 
TÊN HỌC PHẦN VN/

EN 

TC MÃ LHP SL

DK 

LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

Lập báo cáo tài chính hợp 

nhất theo IFRS 

 3 22C1ACC50704604 40 KNC01 2 5 12g45 - 17g05 B1-806 08/08/22 - 03/10/22  

Lập báo cáo tài chính hợp 

nhất theo IFRS 

 3 22C1ACC50704605 40 KNC02 3 5 12g45 - 17g05 B1-508 09/08/22 - 04/10/22  

Sinh hoạt lớp   22C1ADM53501209 45 KNC01 7 4 12g45 - 16g15 ONLINE 22/10/22  

Sinh hoạt lớp   22C1ADM53501210 45 KNC02 7 4 12g45 - 16g15 ONLINE 22/10/22  

Tổ chức công tác kế toán 

trong doanh nghiệp 

 3 22C1ACC50707301 45 KNC01 6 5 12g45 - 17g05 B1-806 12/08/22 - 14/10/22  

Tổ chức công tác kế toán 

trong doanh nghiệp 

 3 22C1ACC50707302 45 KNC02 7 5 12g45 - 17g05 B2-402 13/08/22 - 08/10/22  

 
 

CHUYÊN NGÀNH KIỂM TOÁN KHÓA 45 CLC 
 

TÊN HỌC PHẦN VN/

EN 

TC MÃ LHP SL

DK 

LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

Kiểm toán hoạt động  2 22C1ACC50702901 45 KIC01 2 5 07g10 - 11g30 B2-402 08/08/22 - 12/09/22  

Kiểm toán hoạt động  2 22C1ACC50702902 45 KIC02 3 5 07g10 - 11g30 B1-708 09/08/22 - 13/09/22  

Kiểm toán hoạt động  2 22C1ACC50702903 45 KIC03 4 5 07g10 - 11g30 B1-808 10/08/22 - 14/09/22  

Lập báo cáo tài chính hợp 

nhất theo IFRS 

 3 22C1ACC50704601 45 KIC01 4 5 07g10 - 11g30 B1-807 10/08/22 - 05/10/22  

Lập báo cáo tài chính hợp 

nhất theo IFRS 

 3 22C1ACC50704602 45 KIC02 5 5 07g10 - 11g30 B2-503 11/08/22 - 13/10/22  

Lập báo cáo tài chính hợp 

nhất theo IFRS 

 3 22C1ACC50704603 45 KIC03 6 5 07g10 - 11g30 B1-806 12/08/22 - 14/10/22  

Sinh hoạt lớp   22C1ADM53501206 45 KIC01 7 4 12g45 - 16g15 ONLINE 22/10/22  

Sinh hoạt lớp   22C1ADM53501207 45 KIC02 7 4 12g45 - 16g15 ONLINE 22/10/22  

Sinh hoạt lớp   22C1ADM53501208 45 KIC03 7 4 12g45 - 16g15 ONLINE 22/10/22  
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CHUYÊN NGÀNH LUẬT KINH DOANH KHÓA 45 CLC 
 

TÊN HỌC PHẦN VN/

EN 

TC MÃ LHP SL

DK 

LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

Sinh hoạt lớp   22C1ADM53501258 50 LAC01 3 4 12g45 - 16g15 ONLINE 18/10/22  

 

 

CHUYÊN NGÀNH THẨM ĐỊNH GIÁ KHÓA 45 CLC 
 

TÊN HỌC PHẦN VN/

EN 

TC MÃ LHP SL

DK 

LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

Sinh hoạt lớp   22C1ADM53501247 50 TGC01 4 4 12g45 - 16g15 ONLINE 19/10/22  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


